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Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường tại vương quốc Bhutan có
thể được nhìn nhận và phân tích qua nhiều góc độ, đặc biệt ở chiều
sâu các triết lý Phật giáo. Phật giáo đã nuôi dưỡng cách ứng xử của
người dân Bhutan đối với môi trường sinh thái.

Tác giả: Anh Vũ và La Sơn Phúc Cường

Phật giáo trở thành quốc giáo của vương quốc Bhutan từ thế kỷ thứ VIII. Trong
suốt khoảng thời gian từ đó tới nay, Phật giáo đã định hình lối sống, văn hóa
cũng như phương thức quản trị nhà nước ở vương quốc này. Chỉ số GNH (Gross
National Happiness - Tổng Hạnh phúc Quốc gia), khai sáng bởi đức vua đời thứ
tư (nhiệm kỳ 1972-2006), được áp dụng lên các chương trình và kế hoạch phát
triển của chính phủ, trở thành triết lý và mục tiêu cho sự thịnh vượng của đất
nước này.

Bên cạnh việc tăng trưởng kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa và Phật giáo, giữ
gìn môi trường sinh thái là một trong bốn trụ cột của triết lý Tổng Hạnh phúc
Quốc gia tại vương quốc Bhutan. Các chính sách về môi trường và thái độ của
người dân, của chính phủ, của các doanh nghiệp đối với bảo vệ môi trường ở
Bhutan phụ thuộc vào nhiều nhân tố như sự phát triển kinh tế, yếu tố văn hóa,
tuy nhiên triết lý Phật giáo đóng vai trò nền tảng cho sự thành công này.

Theo quy định trong hiến pháp, chính phủ Bhutan cam kết duy trì 60% diện tích
đất dưới sự che phủ của rừng. Tới nay Bhutan vẫn duy trì được mục tiêu này với
72% diện tích che phủ là rừng. Những thành tựu về bảo tồn môi trường tại
Bhutan có thể liệt kê ở nhiều con số. Bhutan duy trì được một hệ sinh thái vô
cùng đa dạng. Theo thống kê, “trên khắp Bhutan có 5.000 loài thực vật, 200
loại động vật có vú và 700 loài chim. Đất nước đã dành 51% diện tích cho khu
vực tự nhiên và môi trường hoang dã (Trích theo: Department of Forests and
Park Services, N.d).” (1) Bhutan là đất nước đầu tiên tuyên bố sẽ cân bằng
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lượng carbon thải ra hàng năm. Cả nước hàng năm chỉ thải ra 2,2 triệu tấn khí
carbon nhưng các cánh rừng lại có thể loại trừ được gấp ba lần số lượng đó.

Giá trị Phật giáo đối với môi trường và chúng sinh đã hình thành nên triết lý cốt
lõi của GNH về sự toàn vẹn sinh thái ở Bhutan. Trong tri kiến Phật giáo, không
chỉ con người, mà tất thảy chúng sinh, ai ai cũng đều mong có được hạnh phúc,
an vui, bình an và hòa bình. Con người phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường
, không chỉ vì hạnh phúc của riêng mình mà còn vì lợi lạc của những loài khác.

Một số giá trị Phật giáo giúp bảo vệ môi trường tại vương quốc Bhutan

Thứ nhất: lối sống không tổn hại tha nhân và môi trường

Không làm tổn hại tha nhân là nhân tố đầu tiên mang lại sự bình an, hạnh phúc
và giải thoát cho mỗi cá nhân. Đối tượng ở đây không chỉ con người mà còn cả
động vật, cỏ cây và môi trường tự nhiên. Tại sao giá trị này lại quan trọng như
vậy? Bởi vì triết lý Phật giáo dạy rằng: Con người và chúng sinh, ai ai cũng đều
phải chịu những nỗi khổ đau của luân hồi và ai ai cũng xứng đáng có quyền
được an lạc và đều chứa tiềm năng có thể được giải thoát khổ đau, đạt an lạc,
giải thoát. Nếu gieo nhân xấu ác thì sẽ phải nhận quả xấu ác tương ứng.

Người phật tử cũng tin tưởng rằng việc làm tổn hại và phá hủy môi trường sẽ
đem lại những thảm họa cho xã hội. “Như vậy đối với phật tử nói chung và
người Bhutan nói riêng, lý tưởng của họ là thiết lập một xã hội không có tư
tưởng làm tổn hại nhau và môi trường.”(2) Theo triết lý Phật giáo, không làm
tổn hại bao gồm các phương diện khác nhau của môi trường tự nhiên như đất,
nước, lửa, gió, hư không cũng như núi, rừng, sông, hồ, tất cả đang trực tiếp hay
gián tiếp nuôi dưỡng, cung cấp sự sống cho con người. Trên thực tế môi trường
tự nhiên cung cấp các nguồn lực kinh tế cho đất nước theo nhiều cách khác
nhau. Người Bhutan tin tưởng một cách sâu sắc rằng, thiên tai, dịch bệnh diễn
ra trên thế giới bắt nguồn từ nguyên nhân bởi con người khai thác cạn kiệt, tàn
phá môi trường. Đó là lý do tại sao người Bhutan rất ý thức về bảo vệ môi
trường và cố gắng giảm thiểu những tác động làm tổn hại môi trường.

Các nhà lập pháp, chính phủ, các tổ chức môi trường thiết lập nên các mục tiêu,
điều luật và khung chính sách phát triển phù hợp với triết lý của Phật giáo là
không làm tổn hại con người, động vật và môi trường.
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Thứ hai: biết trân trọng và gúp đỡ mọi người và môi trường

Bản chất của triết lý từ bi và trí tuệ trong Phật giáo là luôn nhận ra mối liên hệ,
tương quan chặt chẽ giữa niềm an lạc của mình với môi trường xung quanh. Do
đó, một khi biết yêu thương, chăm sóc người khác, động vật, cỏ cây, môi
trường, thì con người sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Tình thương, sự tôn
trọng không chỉ hướng tới con người mà lan tỏa tới cả tới động vật, cỏ cây và
môi trường. Đây là một trong những triết lý căn bản của Phật giáo và trở thành
giá trị nền tảng trong đời sống của người dân Bhutan qua nhiều thế kỷ. Đây
cũng là lý do giải thích sự đa dạng sinh học, nguồn nước tại các dòng sông, hồ
nước quý ở Bhutan được lưu giữ nguyên vẹn.

Thái độ không làm tổn hại, mà biết làm lợi cho động vật, cỏ cây và môi trường
tự nhiên được các nhà làm chính sách của nhà nước Bhutan và các tổ chức môi
trường độc lập thấm nhuần. Bởi vậy các mục tiêu cũng như kế hoạch triển khai
các chương trình không gặp nhiều vướng mắc và trở ngại trên thực tế.

Thứ ba: lối sống thiểu dục tri túc và biết hài lòng
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Theo triết lý Phật giáo, biết hài lòng và lối sống tri túc là nguồn cội mang lại
hạnh phúc. Người biết hài lòng sẽ biết trân trọng, tri ân và hoan hỷ trước thành
công hạnh phúc của người khác, đồng thời cũng biết điều phục lòng tham và ích
kỷ nơi mình. Khi thiếu sự hài lòng bởi bị lòng tham chi phối, con người sẽ luôn
khao khát có nhiều hơn nữa mà bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp có thể khai
thác, tận diệt môi trường tự nhiên, động vật để làm giàu, phục vụ lợi ích vị kỷ
của mình. “Hạnh phúc và mục đích của một đời người không thể chỉ dựa trên
việc sở hữu nhiều tài sản vật chất, bởi nếu như vậy sẽ dẫn tới tăng thêm lòng
tham, sự bất mãn và khổ đau. Những ai chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở việc khai
thác, sở hữu những điều kiện bên ngoài sẽ không thể tìm được hạnh phúc và
bình an bền vững.”(3) Sống tri túc và hoan hỷ không có nghĩa là con người
không nỗ lực trong cuộc sống để làm giàu và tích lũy điều kiện vật chất nhiều
hơn. Nhưng nếu biết quan sát, điều phục và nuôi dưỡng tâm biết đủ, mỗi cá
nhân sẽ biết sử dụng, khai thác các nguồn lực một cách hợp lý, có ý nghĩa và
không gây tổn hại tới xung quanh. Điều này cũng đúng ở phạm vi một cộng
đồng và đất nước. Đó là lý do vương quốc Bhutan đã chọn theo đuổi triết lý GNH
cho sự phát triển của mình. Tăng trưởng kinh tế, phát triển về phương diện vật
chất chỉ là một thành tố bên cạnh việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn
văn hóa và triết lý Phật giáo trong đời sống xã hội.

Việc thực hành triết lý Phật giáo một cách sâu sắc đã giúp người Bhutan không
đánh đổi môi trường tự nhiên của đất nước mình vì những mục tiêu kinh tế và
hiện đại hóa theo mô hình của xã hội tư bản phương Tây. Do đó, chính phủ
Bhutan và chính quyền các địa phương cũng không bị sức ép chi phối bởi những
nhóm lợi ích khác nhau nhằm khai thác môi trường phục vụ phát triển kinh tế.

Tư tưởng tôn kính các trụ xứ, thánh địa và môi trường tự nhiên

Vương quốc Bhutan vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của những rặng cây, các
thung lũng, các dòng sông, hồ nước, các loài động vật và thực vật đa dạng. Với
người Bhutan, nhiều vùng tự nhiên là trụ xứ của chư Phật, chư Bồ tát, chư Hộ
Pháp, các thần linh địa phương. Không giống như nhiều nền văn hóa dựa trên
cái nhìn khoa học thuần túy duy lý và vật chất về môi trường tự nhiên, Bhutan
là một trong số ít các xã hội trên thế giới duy trì quan điểm về những nơi chốn
cư ngụ của chư Phật, chư Bồ tát, các Hộ pháp và thần linh trong tự nhiên. Kế
hoạch Hành động giữ gìn sự đa dạng sinh học của chính phủ Bhutan cũng dựa
trên quan điểm này, khi trích dẫn ngay trong tuyên bố hành động của mình:
“Trong đời sống thường nhật của người Bhutan, chư thiên ở các cõi trời (lha),
các sơn thần (tsen) và các thổ địa (Sadag), các chủng Long vương (naga) được
tôn thờ, kính ngưỡng đặc biệt. Quan niệm này dẫn đến niềm tôn trọng đặc biệt
tới tự nhiên và môi trường. Nếu con người làm ô nhiễm bầu không khí, nguồn
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nước, đất đai, tàn phá núi đồi thì có nghĩa họ đang làm những việc bất thiện và
sẽ phải nhận những quả xấu ác mà mình đã gieo. Bởi vậy việc tôn trọng và bảo
vệ môi trường tự nhiên cũng xuất phát từ tín ngưỡng Phật giáo đã ăn sâu trong
đời sống của người dân.”(4)

Tới nay người Bhutan phần đa vẫn sinh sống ở các vùng nông thôn, chiếm
khoảng 80% dân số cả nước. Người dân Bhutan thấm nhuần tư tưởng phải tôn
trọng, bảo vệ, không được khai thác quá mức, lạm dụng và làm ô nhiễm môi
trường tự nhiên bởi với họ, đây là những trụ xứ của chư Phật, hộ Pháp và thần
linh.

Một trong những lý do các vị Bồ tát, các Hộ pháp còn tiếp tục được kính ngưỡng
bởi các thánh tăng, các pháp tu tập nơi các tự viện, mật thất tiếp tục được duy
trì. Trong lịch sử phát triển trước và sau khi kiến lập vương quốc Bhutan, nhiều
thánh tăng đã tới vùng đất này, điều phục, cảm hóa nhiều thần linh bản địa trở
thành hộ pháp cho đất nước, cho giáo pháp và sự tu tập Phật giáo. Những câu
chuyện rất nổi tiếng về sự điều phục các thần linh bản địa của đức Liên Hoa
Sinh, sự cảm hóa của các thánh tăng dòng Drukpa khi tới hoằng pháp tại các
vùng này vẫn được lưu truyền và diễn tả lại hàng năm. Tám vũ điệu của đức
Liên Hoa Sinh, các vũ điệu Hộ pháp của dòng Drukpa được chư tăng Giáo hội
Phật giáo Trung ương cử hành hàng tháng hay định kỳ là những đại lễ lớn tại
các tự viện Phật giáo Bhutan qua nhiều thế kỷ, có ảnh hưởng to lớn trong đời
sống tinh thần người dân Bhutan.

Các nghi thức cúng dường, tán thán, diễn tả lại công hạnh, sự điều phục của các
bậc thánh tăng, chuyển hóa thần linh bản địa trở thành các bậc hộ trì cho Phật
pháp, cho sự thịnh vượng của quốc gia, trở thành những pháp hội đặc sắc nhất
trong nền văn hóa Bhutan. Với người dân Bhutan đó là những sự kiện trọng đại
nhất đối với đất nước, thu hút không chỉ chư tăng ni tự viện mà là lễ hội thu hút
sự tham gia của tất cả thành phần dân chúng và khách nước ngoài.

Như vậy, với người dân Bhutan, môi trường tự nhiên trở nên linh thiêng, đáng
tôn trọng, chứ không chỉ là những đối tượng để khai thác, tận dụng phục vụ đời
sống cá nhân mình. “Chúng ta cần cúng dường, làm sạch môi trường, giữ gìn
cân bằng môi trường sinh thái, để làm vui lòng, bày tỏ niềm tôn kính với các
thần linh, các vị đã và đang hộ trì cho sự phát triển Phật pháp và hưng thịnh đất
nước.”(5)

Nhà nghiên cứu sử học Ura, tại Trung tâm Nghiên cứu Bhutan, đã sưu tầm hàng
trăm các câu chuyện, các bài dân ca, các bản trước tác về nội dung coi trọng
mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên của các bậc cao tăng tại
vương quốc Bhutan. “Các hành động như sát sinh hại vật, làm ô nhiễm nguồn
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nước, tàn phá cỏ cây, xâm lấn nơi chốn thánh địa v.v…đều là biểu hiện sự bất
kính với môi trường tự nhiên và cao hơn là bất kính đối với chư Phật, Bồ tát, chư
Hộ Pháp.” (6) Những hành động tổn hại môi trường đều có thể nhận lấy các
nghiệp quả xấu tương ứng cho bản thân và cộng đồng như thảm họa thiên
nhiên, lũ lụt, hạn hát và dịch bệnh.

Ngược lại khi biết xây dựng mối quan hệ hài hòa, tôn trọng tự nhiên, có nghĩa
con người đang biết tôn trọng trụ xứ của các Ngài, thì khi ấy mỗi cá nhân và
cộng đồng sẽ nhận được các quả nghiệp thiện như mùa màng bội thu, sức khỏe
tốt, đời sống cá nhân và cộng đồng lành mạnh và an bình.

Trong một bản nghiên cứu chi tiết vào năm 2001, học giả Kinga đã chỉ ra văn
học, thơ ca trong đời sống dân gian tại Bhutan là một phương tiện quan trọng
mô tả mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên. “Bầu trời, dòng suối,
hồ nước, núi rừng, cây cao là trụ xứ của chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiên và các
Hộ pháp. Nhiều vùng đồi núi, thung lũng cũng là những nơi chốn ẩn tu, thiền
định của các cao tăng và các hành giả trong quá khứ và hiện thời.”(7) Nội dung
của những áng văn, bài ca mà Kinga sưu tập đã nhấn mạnh nhu cầu tôn trọng
các trụ xứ bằng cách làm cho nguồn nước trong sạch, giữ cho bầu không khí
trong lành, không phá rừng hay săn bắt thú hoang quý hiếm. Tất cả những việc
làm trên giúp tạo công đức to lớn, tránh tạo những bất thiện nghiệp và trở
thành những giá trị cao quý trong đời sống của người dân Bhutan trong suốt
chiều dài lịch sử từ thời lập quốc tới nay. Kinga tiếp tục kết luận: “Những tác
động dài lâu của các bài ca dân gian mang tinh thần Phật giáo sâu sắc là một
trong những nguồn lực quan trọng nhất cho sự tôn trọng, bảo vệ và giữ gìn môi
trường tự nhiên tại vương quốc Bhutan.”(8)

Trước nhu cầu phát triển kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, sức ép lên các
quyết sách nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế và việc bảo tồn môi trường thiên
nhiên tại Bhutan cũng rất to lớn. Triết lý Phật giáo qua nhiều thế hệ giúp nuôi
dưỡng thái độ, niềm tin về tính thiêng liêng cao quý của môi trường tự nhiên in
đậm trong tâm trí của người dân Bhutan. Các quan niệm và triết lý về môi
trường như vậy là một trong những tiền đề thuận lợi để chính phủ Bhutan xây
dựng và thiết kế các quy định, điều luật, các hệ chuẩn giá trị để bảo vệ sự đa
dạng sinh thái, bảo tồn thực vật, rừng cây và động vật quý hiếm, khai thác
nguồn tài nguyên đất, nước, gỗ v.v…. Các mục tiêu, hệ giá trị trong chính sách
bảo vệ môi trường của chính phủ cũng triển khai và thực thi thuận lợi trong đời
sống xã hội bởi chúng phù hợp với niềm tin, triết lý sống của người dân.

Truyền thống Tạng Pháp Bảo (Tiếng Bhutan: Terma) và giá trị trong
việc bảo vệ môi trường tại Bhutan
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Truyền thống Tạng Pháp Bảo là một trong những nét đặc trưng của các nước
Phật giáo Himalaya trong đó có Bhutan.Truyền thống này khởi nguồn bởi đức
Liên Hoa Sinh. Ngài để lại nhiều giáo pháp tại nhiều vùng đất linh thiêng. Các
hành giả Phật giáo ở thế hệ sau, tùy năng lực bản thân và nhu cầu thời đại mình
mà khám phá giáo pháp phù hợp làm lợi ích cho cộng đồng và chúng sinh.
Trong lịch sử Phật giáo Bhutan có nhiều các vị Khám phá kho tàng giáo pháp
như Pema Lingpa, Dongak Lingpa (1820-1892). Tính hợp pháp, chính danh của
truyền thống này được nhà nước và Giáo hội Bhutan chứng nhận với những tiêu
chuẩn cụ thể.

Các Pháp Bảo Tạng này có thể là các bản kinh văn, các câu kệ hay pháp khí,
biểu tượng, chứa đựng những nội dung vô cùng đa dạng, từ những chỉ dẫn giải
quyết một vấn đề thế tục hay tâm linh, và triết học. Nhiều Bảo Tạng còn chứa
đựng các chỉ dẫn về kiến trúc chùa, bảo tháp, khai thị về hành thiền, chỉ dẫn
nghi thức hành trì Phật pháp hay những lời tiên tri về một sự kiện cụ thể. Những
vũ điệu Phật giáo Mật thừa là một trong những đặc trưng của nền văn hóa
Bhutan khởi nguồn từ các Pháp Bảo Tạng. Ví dụ như vũ điệu Raksha Mangcham
được trình diễn dựa trên Pháp Bảo những khai thị về Thân Trung ấm được khám
phá bởi ngài Karma Lingpa. Nhiều nội dung trong vũ điệu này mô tả những hiện
cảnh và những nỗi thống khổ khôn cùng mà người vừa lìa đời phải chịu đựng
trong suốt 49 ngày, bởi những ác nghiệp mà họ đã làm trong đời như: giết hại
động vật, đánh bắt cá, đốt rừng, làm ô nhiễm sông hồ. Hai học giả Bunting và
Wangchuk chỉ ra rằng: “Các vũ điệu Mật thừa và kịch Phật giáo tại Bhutan, xét
ở góc độ lợi ích sinh thái và môi trường là rất to lớn vì các nội dung giúp điều
chỉnh thái độ và hành vi của con người với môi trường tự nhiên.”(9)

Truyền thống Pháp Bảo Tạng giúp kiến lập nên quan niệm tôn kính thế giới tự
nhiên của người Bhutan. Không chỉ tôn trọng các vùng đất lưu giữ các Pháp Bảo
Tạng mà nội dung giáo pháp còn lan tỏa giá trị coi trọng việc sống hòa hợp với
môi trường của con người. Truyền thống này thúc đẩy cả niềm tri ân, tôn kính,
chính niệm và từ bi với môi trường tự nhiên. Bởi vì toàn bộ vùng đất thiêng liêng
là nơi lưu chứa những dấu ấn của giáo pháp. Sigmund Saetreng, triết gia về môi
sinh, đã kết luận rằng, “truyền thống này với các Bảo Tạng được cất kỹ nơi
những ngọn đồi, hồ nước và dòng sông,mang tới cho môi trường tự nhiên những
giá trị vô cùng to lớn.” (10) Cao tăng Pema Lingpa từng nhắc nhở mọi người
rằng, tiềm năng Phật vốn vẫn sẵn đủ nơi tất cả mọi người. Trong đời sống
thường nhật, do vô minh nên ta thường tự cọi mình và mọi người là phàm phu,
coi hòn đá, hồ nước, cây cỏ chỉ là dạng vật chất thấp kém hơn con người, nhưng
truyền thống Bảo Tạng đã thay đổi tri kiến hạn hẹp đó, nhấn mạnh tới tính linh
thiêng của môi trường tự nhiên.
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Lyonpo Jigmi Y. Thinley, nguyên thủ tướng Bhutan đã tổng kết rằng: “Các Bảo
Tạng được phát hiện trong tự nhiên dưới năng lực hành thiền của các bậc thánh
tăng mang lại lợi ích rất lớn về phương diện sinh thái cho các khu vực tự nhiên.
Truyền thống Bảo Tạng không chỉ đóng vai trò quan trọng nuôi dưỡng mối quan
hệ hòa hợp cộng đồng với môi trường tự nhiên, mà còn nuôi dưỡng ý thức sinh
thái nơi mỗi người.”(11) Ông liệt kê mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên,
phương diện văn hóa, triết lý Phật giáo và tâm lý con người dưới tác động của
truyền thống Bảo tạng tại Bhutan theo bảng dưới đây như sau:

Truyền thống Pháp Bảo tạng tại Bhutan cũng mang lại các giá trị bảo vệ môi
trường trong mối liên hệ với ngành du lịch. Du lịch là lĩnh vực đóng góp nguồn
doanh thu lớn nhất trong ngân sách quốc gia Bhutan và có ảnh hưởng lớn nhất
tới nền văn hóa và môi trường. Hầu hết khách du lịch tới Bhutan không chỉ
thuần giải trí hay leo núi, ngắm cảnh mà còn được tham gia vào các sự kiện văn
hóa, tâm linh của vương quốc. Nhiều sự kiện văn hóa mang nội dung truyền
thống Pháp Bảo tạng, ví như: diễn tả lại cuộc đời và công hạnh cao quý của các
cao tăng, mô tả lại các thánh tích và cử hành các khóa lễ cầu nguyện v.v…được
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đưa vào các gói du lịch giúp chia sẻ cho lữ khách về truyền thống này. Sự kết
hợp du lịch tâm linh với chia sẻ truyền thống Pháp Bảo tạng giúp cho khách du
lịch có thêm hiểu biết các giá trị văn hóa, Phật giáo, tăng niềm tôn kính các giá
trị tâm linh, thẩm mỹ, lịch sử, kiến trúc, đồng thời giúp nhà quản lý, doanh
nghiệp, người dân tăng lợi ích kinh tế mà vẫn đảm bảo bảo vệ môi trường tự
nhiên của các khu vực thánh tích.

Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường tại vương quốc Bhutan có thể được
nhìn nhận và phân tích qua nhiều góc độ, đặc biệt ở chiều sâu các triết lý Phật
giáo. Phật giáo đã nuôi dưỡng cách ứng xử của người dân Bhutan đối với môi
trường sinh thái. Chính sách môi trường tại vương quốc Bhutan dựa trên nền
tảng triết lý Phật giáo nên có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ môi trường.
Trong khi nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với sự sụp đổ của hệ sinh
thái, biến đổi khí hậu, nghiện ngập, bất bình đẳng, xung đột v.v… thì Phật giáo
đã và đang đóng góp nhiều cho sự phát triển toàn diện của con người và môi
trường sinh thái tại Bhutan, khích lệ nhiều quốc gia cùng chung tay thực hiện sứ
mệnh cao cả này.

Anh Vũ và La Sơn Phúc Cường
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